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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ nhạy cảm kháng sinh của các vi khuẩn 

Escherichia coli (E. coli) phân lập từ mẫu phân chó được thu thập ngẫu nhiên, tại các phòng khám 
thú y trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp khuếch tán trên thạch (disk diffusion) được 
sử dụng để đánh giá mức độ nhạy cảm của 40 gốc vi khuẩn E. coli với 12 kháng sinh thử nghiệm 
theo hướng dẫn của CLSI (2021). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số 47 mẫu phân đã phân 
lập và định danh được 40 gốc vi khuẩn E. coli; chiếm tỷ lệ 85,1%. Các vi khuẩn E. coli  phân lập 
được nhạy cảm cao nhất với các kháng sinh imipenem, meropenem, amikacin với tỷ lệ hơn 70%, tiếp 
đến là cefepime, gentamicin, trimethoprim/sulfamethoxazole với tỷ lệ  dưới 50%. Các gốc vi khuẩn 
phân lập được ít nhạy cảm với tetracycline (5%), amoxicillin-clavulanate và doxycycline (2,5%), và 
không nhạy cảm với chloramphenicol. Hầu hết các gốc vi khuẩn cho kiểu hình đa đề kháng (97,5%). 

Từ khóa: E. coli, nhạy cảm kháng sinh, chó, phân lập, định danh, TP. Hồ Chí Minh.

Study on antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated
 from dog feces at veterinary clinics in Ho Chi Minh City
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SUMMARY
This study was conducted to determine the antimicrobial susceptibility of Escherichia coli 

(E. coli) isolated from the fecal samples of dogs at veterinary clinics in Ho Chi Minh City. The 
disk diffusion method was used to evaluate the susceptibility of 40 E. coli strains to 12 tested 
antibiotics according to CLSI guidelines (2021). The studied results showed that from the total 
of 47 stool samples, 40 E. coli strains were isolated and identified, accounting for 85.1%. E. 
coli isolates were most susceptible with imipenem, meropenem, and amikacin (>70%); with 
cefepime, gentamicin, and trimethoprim/sulfamethoxazole, the susceptibility was under 50%. 
The isolates were susceptible with tetracycline was low (5%), amoxicillin-clavulanate and 
doxycycline (2.5%) but was not susceptible with chloramphenicol. Most of the isolates were 
multi-resistant phenotypes (97.5%).

Keywords: E. coli, antibiotic susceptibility, dog, isolation, identification, Ho Chi Mịnh City.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hội nghị quốc tế Pet Fair South East Asia 
năm 2022 khẳng định xu hướng nuôi thú cưng 

ở Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, 
với tỷ lệ hộ gia đình sở hữu thú cưng có sự 
tăng trưởng qua các năm (Pet Fair South-East 
Asia, 2022). Tp. HCM là trung tâm kinh tế của 
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cả nước với sự phát triển về lĩnh vực thú nhỏ 
ngày một lớn mạnh, mạng lưới phòng khám 
thú y đang hoạt động tại địa bàn cũng dần mở 
rộng. Theo đó, các tương tác giữa thú nuôi 
với các nhân viên ngành thú y cũng vì vậy mà 
nhiều hơn. Số lượng thú cưng, đặc biệt là chó 
có xu hướng tăng do nhu cầu nuôi thú cảnh của 
người dân, tỷ lệ thuận với sự tương tác giữa 
chủ và thú nuôi (VnExpress, 2021). Mật độ thú 
cưng đông, nhu cầu nuôi cao dẫn đến áp lực 
lớn về mầm bệnh, đi kèm khả năng truyền lây 
vật chất đa đề kháng thuốc, mà cụ thể là kháng 
sinh, giữa động vật với động vật, và giữa động 
vật với con người. 

Escherichia coli (E. coli) là vi khuẩn gram 
âm, có hình dạng trực khuẩn, thường trú tại 
đường ruột của các loài động vật, đặc biệt ở 
trong phân (Gyles, 2010). Vi khuẩn có khả năng 
gây ra các bệnh cơ hội, đồng thời được biết đến 
rộng rãi với khả năng mang và truyền lây các 
yếu tố đa đề kháng với các nhóm kháng sinh phổ 
rộng (Schaufler et al., 2015). Ghi nhận 62,42% 
vi khuẩn E. coli trên chó nhà đa đề kháng với 
các kháng sinh, xấp xỉ 40% E. coli sản sinh 
β-lactamase kháng kháng sinh phổ rộng (Zhou 
et al., 2022). Có sự hiện diện vi khuẩn E. coli 
mang gen đề kháng carbapenem từ chó của các 
hộ gia đình tại Trung Quốc (Li et al., 2019). Vi 
khuẩn E. coli sản sinh carbapenemase đã được 
phân lập từ mẫu phết trực tràng của chó tại các 
bệnh viện thú y ở Hàn Quốc, cũng như tìm ra 
vật chất truyền lây và con đường truyền lây từ 
người sang thú (Hong et al., 2020). Có thể thấy, 
việc tiếp xúc giữa nhân viên thú y với thú cưng 
có thể lây nhiễm những vi khuẩn này.   

Vi khuẩn tồn tại khả năng lan rộng các yếu 
tố nguy hiểm trên ra cộng đồng, đòi hỏi chúng 
ta thật sự nghiêm túc ý thức được vấn đề. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu về chủ đề này trong nước 
hiện chưa được phong phú và rộng rãi. Do đó, 
nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện nhằm 
đánh giá mức độ mẫn cảm kháng sinh của các E. 
coli phân lập được bằng phương pháp khuếch tán 
trên thạch. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần đánh 
giá mức độ nhạy cảm của E. coli, cung cấp cơ 

sở dữ liệu trong điều trị bệnh do E. coli trên chó, 
đồng thời nâng cao ý thức trong sử dụng kháng 
sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

II. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Phân lập và định danh các gốc vi khuẩn E. 
coli từ các mẫu phân chó thu thập tại các phòng 
khám thú y trên địa bàn Tp. HCM.

- Xác định mức độ nhạy cảm kháng sinh của 
40 gốc vi khuẩn E. coli đã phân lập với các kháng 
sinh thử nghiệm bằng phương pháp khuếch tán 
trên thạch theo hướng dẫn của CLSI (2021). 

- Xác định kiểu hình đề kháng của các gốc E. 
coli phân lập được.

2.2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phân lập và định danh vi khuẩn

* Thu thập mẫu

Tổng số 47 mẫu phân chó được thu thập 
ngẫu nhiên từ 6 phòng khám thú y thuộc Tp. 
HCM. Dùng tăm bông vô trùng ngoáy vào trực 
tràng thú để thu thập mẫu, sau đó cho tăm bông 
vào túi đựng mẫu. Các mẫu sau khi thu thập cho 
vào thùng đựng mẫu, bảo quản bằng đá khô và 
vận chuyển về phòng thí nghiệm trong vòng 24 
giờ để tiến hành phân lập, định danh.

* Phân lập

Môi trường phân lập được sử dụng là môi 
trường EMB (Eosin Methylene Blue, HiMedia). 
Với các mẫu phân, sử dụng mẫu tăm bông 
ngoáy phân phết trực tiếp 3-4 đường cấy, các đĩa 
nuôi cấy vi khuẩn được ủ hiếu khí ở 37°C trong 
vòng 24 giờ. Sau thời gian nuôi cấy, việc nhận 
diện vi khuẩn mục tiêu dựa vào hình thái khuẩn 
lạc tròn, trơn bóng, có màu tím ánh kim và kết 
quả nhuộm gram (Leininger et al., 2001). Chọn 
các khuẩn lạc điển hình cấy tăng sinh vào môi 
trường NA (Nutrient Agar, HiMedia), tiếp tục ủ 
hiếu khí ở 37°C trong vòng 24 giờ để chuẩn bị 
cho bước định danh vi khuẩn.                 
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* Định danh vi khuẩn
Vi khuẩn được định danh bằng bộ định danh sinh 

hoá IVD NK-IDS 14 GRN do công ty TNHH dịch 
vụ và thương mại Nam Khoa, TP. HCM sản xuất.	

Hình 1. Khuẩn lạc E. coli trên môi trường 
EMB (tròn, trơn bóng, tím ánh kim)

Hình 2. Hình thái vi khuẩn dưới kính hiển 
vi 1000x (gram âm, cầu trực khuẩn)

2.2.2. Xác định mức độ nhạy cảm kháng sinh 
của các gốc vi khuẩn E. coli

* Nguyên vật liệu

Tổng số 40 gốc vi khuẩn E. coli đã được 
phân lập từ 47 mẫu phân chó thu thập tại các 
phòng khám thú y thuộc địa bàn Tp. HCM.

* Môi trường và các loại kháng sinh

Môi trường MHA (Mueller Hinton Agar; 
HiMedia) được sử dụng để thực hiện phương 
pháp khuếch tán trên thạch nhằm đánh giá 
mức độ mẫn cảm kháng sinh của các vi khuẩn 
đã phân lập. 12 kháng sinh được sử dụng bao 
gồm amoxicillin-clavulanate (Ac), cefepime 
(Cm), imipenem (Im), meropenem (Me), 
gentamicin (Ge), amikacin (Ak), tetracycline 
(Te), doxycycline (Dx), ciprofloxacin 

(Ci), norfloxacin (Nr), trimethoprim/
sulfamethoxazole (Bt) và chloramphenicol (Cl) 
sản xuất bởi công ty TNHH dịch vụ và thương 
mại Nam Khoa, TP. HCM.

* Xác định mức độ nhạy cảm kháng sinh

Phương pháp khuếch tán trên thạch được 
thực hiện để xác định mức độ nhạy cảm kháng 
sinh của các gốc vi khuẩn theo hướng dẫn của 
CLSI (2021). Vi khuẩn E. coli ATCC 25922 
được sử dụng làm đối chứng.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả phân lập vi khuẩn E. coli trong 
các mẫu phân

Nghiên cứu đã phân lập được 40 gốc vi 
khuẩn E. coli từ 47 mẫu phân chó thu thập ngẫu 

Hình 3. Kết quả định danh sinh hóa của vi khuẩn E. coli
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nhiên ở 6 phòng khám thú y tại Tp. HCM. Kết 
quả cho thấy vi khuẩn E. coli cho tỷ lệ phân 
lập tương đối cao; chiếm 85,1% trên tổng số 
mẫu thu thập. Kết quả này thấp hơn so với các 
nghiên cứu trước đó với tỷ lệ E. coli lần lượt là 
99% (Schmidt et al., 2015) và 98,6% (Amadi et 
al., 2019). Trong các nghiên cứu khác, E. coli 
phân lập được với tỷ lệ 95%, 46% từ chó nhà 
và 49% từ chó hoang (Marchetti et al., 2021); 
628/877 mẫu phân chó phân lập được vi khuẩn 
E. coli (tỷ lệ 71,6%) (Nam et al., 2010). Tương 
tự với nghiên cứu trên, Zhou và cs. (2022) báo 
cáo kết quả thấp hơn kết quả của chúng tôi với 

53,68% E. coli được phân lập từ mẫu phết trực 
tràng của chó nuôi nhà. Nhìn chung, vi khuẩn 
E. coli tồn tại thường trực trên đường tiêu hóa; 
cùng với tỷ lệ phân lập cao, chúng có khả năng 
truyền lây các vật chất đề kháng ngay cả khi thú 
nuôi không có biểu hiện lâm sàng về bệnh. 

3.2. Mức độ mẫn cảm kháng sinh của các gốc 
vi khuẩn E. coli

Kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm kháng 
sinh của 40 gốc E. coli phân lập từ mẫu phân 
chó được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Mức độ mẫn cảm kháng sinh của các gốc E. coli (n=40)

Kháng sinh
Nhạy cảm SDD* Trung gian Đề kháng

Số 
gốc Tỷ lệ (%) Số 

gốc Tỷ lệ (%) Số 
gốc Tỷ lệ (%) Số 

gốc Tỷ lệ (%)

Amoxicillin -
clavulanate 1 2,5 - - 6 15 33 82,5

Cefepime 19 47,5 2 5 - - 19 47,5
Imipenem 32 80 - - 6 15 2 5
Meropenem 32 80 - - 8 20 0 0
Amikacin 29 72,5 - - 10 25 1 2,5
Gentamicin 17 42,5 - - 2 5 21 52,5
Doxycycline 1 2,5 - - 15 37,5 24 60
Tetracycline 2 5 - - 0 0 38 95
Chloramphenicol 0 0 - - 0 0 40 100
Ciprofloxacin 5 12,5 - - 3 7,5 32 80
Norfloxacin 18 45 - - 19 47,5 3 7,5
Trimethoprim/ 
Sulfamethoxazole 11 27,5 - - 0 0 29 72,5

Ghi chú: *SDD: susceptible-dose dependent

Từ kết quả của bảng 1, có thể nhận thấy sự 
khác nhau về mức độ nhạy cảm kháng sinh của 
E. coli với các kháng sinh thử nghiệm. Trong đó, 
các gốc vi khuẩn không nhạy cảm hoàn toàn với 
bất cứ kháng sinh nào trong số 12 kháng sinh 
được thử nghiệm. Các gốc E. coli đã phân lập 
nhạy cảm cao nhất với các kháng sinh imipenem, 
meropenem, amikacin với tỷ lệ cao (>70%). Các 
kháng sinh còn lại như cefepime, gentamicin, 
trimethoprim/sulfamethoxazole có tỷ lệ vi khuẩn 

nhạy cảm dưới 50%. Vi khuẩn E. coli nhạy cảm 
thấp hơn với ciprofloxacin (12,5%), tetracycline 
(5%), doxycycline và amoxicillin-clavulanate 
(2,5%). Trong đó, đáng lưu ý không có gốc vi 
khẩn E. coli nào nhạy cảm với chloramphenicol. 

Trên thực tế, những kháng sinh mà các vi 
khuẩn E. coli phân lập được trong nghiên cứu 
này ít nhạy cảm là những kháng sinh đã và đang 
được sử dụng rất phổ biến trong phòng trị bệnh 
trên chó nói chung.
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Trong nhóm β-lactam, imipenem và meropenem 
là các kháng sinh carbapenem phổ rộng được sử 
dụng có điều kiện trong nhân y (Papp-Wallace 
et al., 2011). Nhóm được xếp vào lựa chọn cuối 
cùng trong điều trị các ca nhiễm khuẩn nặng, nghi 
ngờ nguyên nhân do vi khuẩn đa đề kháng, không 
đáp ứng với các kháng sinh thế hệ mới nhóm 
cephalosporin (Breilh et al., 2013). Nghiên cứu 
của chúng tôi ghi nhận đây là những kháng sinh 
mà các gốc E. coli phân lập được có mức độ nhạy 
cảm cao nhất, chiếm đến 80% tổng số gốc phân lập. 
Các nghiên cứu khác cho thấy E. coli phân lập trên 
chó nhạy cảm hoàn toàn với imipenem (Nam et al., 
2010; Marchetti et al., 2021).

Các nghiên cứu trên nhân y cũng có sự khác 
biệt lớn về kết quả nghiên cứu trên so với kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi, với chiều hướng 
giảm tỷ lệ nhạy cảm của vi khuẩn với các kháng 
sinh thử nghiệm. Một khảo sát về mức độ mẫn 
cảm kháng sinh trên 16 bệnh viện nhân y tại 
Việt Nam cho thấy 6% E. coli không còn nhạy 
cảm với imipenem (Vu et al., 2019). Điều đáng 
lo ngại là tỷ lệ sử dụng và tiêu thụ nhóm kháng 
sinh này đã tăng lên đáng kể trong những năm 
gần đây. Tỷ lệ tiêu thụ carbapenem đã tăng 45% 
trong vòng 10 năm từ 2000 đến 2010 tại 71 quốc 
gia (Quynh và Dat, 2021); tại 30 bệnh viện và 
52 cơ sở y tế của Việt Nam năm 2018, chi phí 
mua carbapenem đóng góp đáng kể vào ngân 
sách dùng cho kháng sinh (10,12%) (Dat et al., 
2020.) Việc gia tăng tỷ lệ sử dụng có thể dẫn đến 
tốc độ vi khuẩn đề kháng các kháng sinh tuyến 
cuối này ngày một nhanh hơn. 

Dưới 50% E. coli trong nghiên cứu của 
chúng tôi còn nhạy cảm với cefepime, trong 
khi tỷ lệ này lên đến 99,5% ở nghiên cứu khác 
(Nam et al., 2010). Về phía nhân y; 85,1% các 
bệnh nhân tại Mỹ nhiễm E. coli gây nhiễm trùng 
đường tiêu hóa có sản sinh ESBL (Doi et al., 
2013); 59% các gốc vi khuẩn E. coli sản sinh 
ESBL được ghi nhận trên 13 bệnh viện tại Việt 
Nam (Vu et al., 2021).

Sự giảm mức độ nhạy cảm của vi khuẩn đối 
với kháng sinh nhóm beta-lactam có thể liên 
quan tới nhiều cơ chế khác nhau. Trong đó, có 

yếu tố di truyền của vi khuẩn gram âm (E. coli) 
đề kháng kháng sinh nhóm cephalosporin và 
sự sản sinh các enzymes beta-lactamase giữa 
người và động vật (Đặng Thị Thanh Sơn et al., 
2016). Các enzyme này có khả năng thủy phân 
và bất hoạt chức năng của kháng sinh (Paterson, 
2006). Thông qua những cơ chế trên, vi khuẩn 
có thể phát tán gen đề kháng kháng sinh qua vật 
nuôi, chủ nuôi đến cộng đồng. Đáng lưu ý, chỉ 
2,5% số gốc E. coli trong nghiên cứu này còn 
nhạy cảm với amoxicillin-clavulanate. Đây là 
kháng sinh được sử dụng phổ biến trong thú y, 
mức độ mẫn cảm thấp cho thấy các kháng sinh 
có phối hợp với chất ức chế beta-lactamase đã 
bị đề kháng dần.

Ở nhóm aminoglycoside, E. coli cho mức 
độ nhạy cảm với amikacin cao hơn gentamicin; 
chiếm tỷ lệ 72,5% so với 47,5%. Cả hai kháng 
sinh đều cho kết quả nhạy cảm thấp hơn kết quả 
từ các nghiên cứu khác, với E. coli nhạy cảm 
amikacin và gentamicin lần lượt là 99,2% và 
82% (Nam et al., 2010); E. coli nhạy cảm hoàn 
toàn với hai kháng sinh (Marchetti et al., 2021).

Các kháng sinh nhóm quinolon được thử 
nghiệm trong nghiên cứu này là norfloxacin và 
ciprofloxacin, kết quả về tỷ lệ nhạy cảm của vi 
khuẩn cũng có sự khác nhau. 45% E. coli đã phân 
lập nhạy cảm với norfloxacin và 12,5% còn nhạy 
cảm với ciprofloxacin. Kết quả này thấp hơn tỷ 
lệ được công bố trong nghiên cứu của Amadi 
và cs. (2019) với 99,3% gốc vi khuẩn nhạy 
cảm với ciprofloxacin. Tỷ lệ nhạy cảm của các 
E. coli với kháng sinh phối hợp trimethoprim/
sulfamethoxazole là thấp hơn 30%, tỷ lệ này thấp 
hơn rất nhiều so với các nghiên cứu trước đó, 
lần lượt là 95% (Stenske et al., 2009) và 94,8% 
(Amadi et al., 2019).

Các gốc E. coli có mức độ nhạy cảm rất thấp 
với các kháng sinh nhóm tetracycline. Cụ thể, tỷ 
lệ nhạy cảm của các E. coli với doxycycline và 
tetracycline chỉ ở mức 2,5% và 5%. Đây là hai 
kháng sinh thường được sử dụng trong phòng 
trị bệnh trên chó. Tỷ lệ nhạy cảm này cũng thấp 
hơn so với các nghiên cứu khác với tỷ lệ  nhạy 
cảm của E. coli là 73% - 93% (Stenske et al., 
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2009; Amadi et al., 2019). Không có gốc vi 
khuẩn nào nhạy cảm với chloramphenicol trong 
nghiên cứu này, cho thấy các cơ chế đề kháng 
của vi khuẩn E. coli trên nhóm kháng sinh này 
đã diễn ra rất mạnh mẽ. 

Kết quả mẫn cảm kháng sinh giữa các gốc E. 
coli phân lập từ chó nhà cho thấy khả năng con 
người phải nhận các gen đề kháng và chịu ảnh 
hưởng tiêu cực về sức khỏe thông qua các tương 
tác với thú nuôi (Stenske et al., 2009). Ngoài 
ra, việc sử dụng kháng sinh chưa đúng như sử 
dụng kháng sinh trong các điều trị không cần 
thiết, sử dụng kháng sinh không theo nguyên tắc 
thứ tự lựa chọn, không đảm bảo đủ liều lượng 
và thời gian điều trị, không cập nhật hồ sơ sử 
dụng kháng sinh cho các ca điều trị, tự ý sử 

dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định từ bác sĩ 
thú y, vv…cũng làm gia tăng áp lực trong quần 
thể vi khuẩn và gây nên hiện tượng đề kháng 
(Craig, 2019). Quy trình an toàn sinh học chưa 
được thực hiện đầy đủ, các biện pháp bảo hộ và 
ý thức của cộng đồng còn thấp cũng được xem 
xét như các yếu tố tạo điều kiện cho vi khuẩn có 
cơ hội phát triển, lan rộng gen đề kháng kháng 
sinh trong quần thể động vật với động vật, giữa 
động vật với con người.

3.3. Kiểu hình đề kháng kháng sinh của các 
gốc E. coli đã phân lập

Dựa vào kết quả kháng sinh đồ, kiểu hình 
đề kháng của các gốc E. coli được trình bày ở 
bảng 2. 

Bảng 2. Kiểu hình đề kháng kháng sinh của các gốc E. coli đã phân lập (n=40) 

Nguồn gốc Số kháng sinh 
bị đề kháng Kiểu hình đề kháng Số gốc 

E. coli
Tỷ lệ 
(%)

Mẫu phân 
(n=40)

0 0 0
1 Cl 1 2,5
2 0 0
3 0 0

4 AcTeCiBt 1
7,5

GeTeBtCl 2

5
AcGeTeDxCl 1

37,5
AcGeTeBtCl 1
AcDxCiNrCl 1
AcTeCiBtCl 10
CmGeTeDxCl 2

6 AcCmGeTeDxCl 1
15AcTeDxCiBtCl 3

CmGeTeDxCiCl 2

7 AcCmGeTeDxCiCl 3
12,5AcCmGeTeCiBtCl 1

AcTeDxCiNrBtCl 1

8 AcCmImTeDxCiBtCl 1
20

AcCmGeTeDxCiBtCl 7
9 AcCmImGeTeDxCiBtCl 1 2,5

10 AcCmGeAkTeDxCiNrBtCl 1 2,5

Ghi chú: n: số gốc E. coli
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Kết quả cho thấy 39/40 gốc E. coli phân 
lập từ mẫu phân là những gốc vi khuẩn đa đề 
kháng; chiếm tỷ lệ 97,5%. Chỉ có 1/40 (2,5%) 
gốc E. coli đề kháng với 1 loại kháng sinh. 
Đáng chú ý; 2,5% E. coli phân lập từ mẫu phân 
đề kháng với 10 loại kháng sinh. Kiểu hình đề 
kháng với 5 kháng sinh trở lên của một số gốc 
E. coli có cả các kháng sinh thế hệ mới như 
norfloxacin, ciprofloxacin, cefepime hay kháng 
sinh phối hợp trimethoprim/sulfamethoxazole. 
Cefepime là kháng sinh nhóm cephalosporin 
thế hệ thứ 4, có tác động với phần lớn các vi 
khuẩn gram âm, trong đó có cả họ trực khuẩn 
gram âm (Karaiskos và Giamarellou, 2020). 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy có đến 
9 kiểu hình đề kháng khác nhau của vi khuẩn 
E. coli với kháng sinh này, tất cả đều là kiểu 
hình đa đề kháng, cho thấy sự truyền lây vật 
chất đa đề kháng đã xuất hiện và có xu hướng 
đa dạng kiểu hình hơn.

IV. KẾT LUẬN
Tỷ lệ phân lập các gốc vi khuẩn E. coli trên 

mẫu phân chó là 85,1%. Mức độ nhạy cảm với 
kháng sinh của các gốc E. coli là khác nhau 
giữa các kháng sinh thử nghiệm. Các gốc vi 
khuẩn đã phân lập không nhạy cảm hoàn toàn 
với các kháng sinh thử nghiệm. Trong đó, 
vi khuẩn nhạy cảm nhất với các kháng sinh 
imipenem, meropenem và amikacin; nhạy 
cảm thấp hơn với tetracycline, amoxicillin-
clavulanate, ciprofloxacin, và không nhạy 
cảm với chloramphenicol. Tỷ lệ kiểu hình đa 
đề kháng của các gốc vi khuẩn là 97,5%. Cần 
thường xuyên kiểm soát sự lưu hành cũng như 
xác định mức độ nhạy cảm kháng sinh của vi 
khuẩn E. coli để tăng hiệu quả điều trị bệnh, 
giảm đề kháng kháng sinh, góp phần hạn chế 
sự lan truyền đề kháng, đặc biệt là sự đề kháng 
đối với các nhóm kháng sinh dùng chung giữa 
người và thú.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được thực hiện từ 
nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học của Trường 
Đại học Nông Lâm Tp. HCM.
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